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587 Hờ Thị Mai 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7,25 8,75

588 Giàng A Minh 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7,75 7,5

589 Hờ A Minh 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 6,5 5,5

590 Giàng Thị Mỷ 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 5,75 5

591 Lý Thị Hiền Nhi 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 6,25 7,25

592 Hờ Thị Pàn 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 5,5 5

593 Giàng Minh Phong 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 6 5,5

594 Giàng A Phong 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 5,75 7

595 Giàng Thị Phương 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7,5 8,75

596 Giàng T Kim Số 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 5 5,5

597 Giàng A Sơn 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 5,75 6,25

598 Hờ A Tủa 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7,75 8

599 Hờ A Tủa 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 3,25 3,5

600 Hờ Thị Váng 3A4 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 6 6,5

601 Lường Quỳnh Anh 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 6

602 Vì Thị Kim Chi 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8,5

603 Vì Thị Linh Chi 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8,5

604 Lò Thành Công 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8

605 Nguyễn Thành Đạt 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 6,5

606 Lò Minh Đức 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 4 4

607 Lù Tiến Dũng 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 9

608 Trần Thùy Dương 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9

609 Cà Thu Hà 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,25 7,5

610 Nguyễn Doãn Minh Hiếu 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

611 Lò Huy Hoàng 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 7,5

612 Lò Mạnh Hùng 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9,5

613 Quàng Thị Bích Hương 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 7

614 Lý Minh Khang 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8,5

615 Quàng Duy Khang 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8

616 Vì Hà Khánh Ly 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 7,5

617 Quàng Thanh Nam 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6
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618 Phạm Hoàng Ngân 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8,5

619 Lò Việt Phú 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6

620 Lò Ngọc Quyên 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

621 Lò Mạnh Quyền 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 7

622 Lò Thị Như Quỳnh 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,75 8,75

623 Tòng Như Quỳnh 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6

624 Lò Hồng Sơn 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7

625 Lò Đức Tài 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 8

626 Lường Thị Bích Thùy 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 8,5

627 Lường Thanh Trà 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8

628 Lò Thị Kiều Vy 3A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6,5

629 Quàng Hoài An 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

630 Lường Việt Anh 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 10

631 Quàng Vân Anh 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8,5

632 Nguyễn Đức Anh 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

633 Cà Đức Công 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 2 5

634 Cà Văn Cường 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên Vắng

635 Quàng Trung Hải 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

636 Lò Hoàng Khải 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

637 Quàng Thị Kiều Mai 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 10 10

638 Lò Xuân Mai 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8

639 Lò Thị Thu Mai 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8

640 Lò Như Ngọc 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8,5

641 Vì Thị Thanh Nhàn 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

642 Lò Văn Quang 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3 6

643 Phạm Bảo Quốc 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9

644 Lường Thị Ngọc Quỳnh 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8

645 Lò Thị Thu Thủy 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9

646 Vì Thị Huyền Trang 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8

647 Quàng Thùy Trang 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

648 Trần Đức Trọng 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8
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649 Nguyễn Thanh Trúc 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

650 Vì Hà Thanh Trúc 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7

651 Lò Đức Trung 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7,5

652 Tòng Minh Tú 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6

653 Nguyễn Đức Viên 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8

654 Vì Hải Yến 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6

655 Lò Thị Thảo Vi 3A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8,5

656 Nông Thiên Ân 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8

657 Nguyễn Trâm Anh 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

658 Lò Thành Chương 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8

659 Lò Đức Duy 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5

660 Lò Thu Hằng 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 4 3,25

661 Lò Thị Bích Huệ 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 7

662 Nguyễn Đức Anh Khang 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9

663 Lường Gia Khánh 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7

664 Cà Thị Mỹ Ly 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 7,5

665 Lò Thảo May 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7

666 Lò Thị Quỳnh Nga 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 7

667 Quàng Bảo Ngọc 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8,5

668 Lò Yến Nhi 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7

669 Lò Lan Phượng 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8

670 Lò Xuân Quyền 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6,5

671 Lê Trọng Quyết 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9

672 Nông Mạnh Thắng 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 9

673 Hoàng Minh Thiện 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8

674 Lò Hoàng Anh Thơ 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7

675 Quàng Thị Thanh Thư 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6

676 Lường Minh Thùy 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9

677 Lò Bảo Trâm 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9

678 Lò Huyền Trâm 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7

679 Cà Anh Tuấn 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6
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680 Nguyễn Thế Vinh 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

681 Lò Thị Huyền Vy 3A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 10

682 Vũ Mai Huyền Anh 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 99 9,5

683 Trần Lê Thục Anh 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7,25

684 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9,5

685 Nguyễn Vy Anh 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 9

686 Lù Gia Bảo 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 5,75

687 Lò Thị Ngọc Bích 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 9

688 Đàm Mai Chi 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 7,75

689 Cà Sinh Cung 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 9,5

690 Lường Hải Đăng 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3,5 4

691 Lê Khả Di 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 8,5

692 Lò Nhật Đình 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 5,25

693 Lò Thị Thuỳ Dương 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7,75

694 Lù Thị Mỹ Lệ 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 7,5

695 Phạm Công Minh 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 6

696 Lò Bích Ngọc 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5,5

697 Lò Bình Phong 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 7,5

698 Lò Nhã Phương 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

699 Trần Minh Quân 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,25 6,25

700 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8,25

701 Trần Ngọc Thanh Trúc 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 5,75

702 Lù Thế Trung 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 6,25

703 Cà Việt Trung 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 6,5

704 Quàng Mạnh Trường 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 8,25

705 Đỗ Tuấn Tú 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8,5

706 Lò Anh Tú 3A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3 4,5

707 Nguyễn Phú An 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 2 4 KT

708 Đinh Tiến Đạt 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 10

709 Lường Minh Dương 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6,5

710 Lò Văn Hải 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 6
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711 Cà Thị Ngọc Hân 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

712 Nguyễn Duy Hiếu 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

713 Lò Việt Hoàng 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7

714 Nguyễn Trọng Minh Khôi 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

715 Lò Ngọc Khuê 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6

716 Lay Y Kiên 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7

717 Nguyễn Đỗ Trung Kiên 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8

718 Cà Bảo Lâm 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6

719 Phạm Ngọc Linh 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 10

720 Trần Tuệ Linh 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5

721 Đào Vĩnh Lộc 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7

722 Lò Bảo Long 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5

723 Lò Triệu Mẫn 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 7

724 Trần Hồng Ngọc 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 5

725 Cà Thiện Nhân 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6

726 Trần Thảo Nhi 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8

727 Nguyễn Đinh Tiến Phát 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8,5

728 Nguyễn Hà Phương 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8

729 Trần Anh Thư 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8,5

730 Cà Thị Thanh Thúy 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 5

731 Lê Nguyên Tùng 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 4 5 KT

732 Tô Thảo Vy 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7,5

733 Đoàn Nguyễn Bảo Yến 3A5 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9

734 Lò Bình An 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 6,5

735 Quàng Minh Anh 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,0 8,0

736 Lường Thị Minh Châu 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,0 9,0

737 Lò Quỳnh Chi 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,0 5,25

738 Lò Khánh Duy 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,25 7,5

739 Lò Ánh Dương 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7,5 5,5

740 Lường Trọng Đại 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,5 4,0

741 Lò Thị Hương Giang 3A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,75 6,0


